	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 08/7/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và DL
	2538/BVHTTDL-TCCB
	04/07/2016
	v/v triển khai việc thăng hạng đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn
	
	

	2. 
	Bộ Công thương
	12/2016/TT-BCT
	05/07/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản
	20/8/2016
	

	3. 
	Bộ Công thương
	6081/BCT-BGMN
	05/07/2016
	v/v rà soát hệ thống chính sách phát triển thương mại khu vực biên giới
	
	

	4. 
	Bộ Công thương
	11/2016/TT-BCT
	05/07/2016
	Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	20/8/2016
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	9176/BTC-HCSN
	05/07/2016
	v/v phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyền
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	9209/BTC-TCNH
	05/07/2016
	v/v rà soát đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống Qũy ĐTPT
	
	

	7. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2244/BTTT-HTQT
	05/07/2016
	v/v triển khai chương trình tình nguyện viên về CNTT tại Tuyên Quang
	
	

	8. 
	Thủ tướng Chính phủ
	23/CT-TTG
	05/07/2016
	Chỉ thị của Thủ tướng CP về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới.
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính phủ
	29/2016/QĐ-TTg
	05/07/2016
	Quyết định Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
	20/8/2016
	

	10. 
	Văn phòng Chính phủ
	164/TB-VPCP
	05/07/2016
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ Hội nghị sơ kết thực hiện 6 tháng đầu năm 2016
	
	

	11. 
	Bộ Y tế
	4111/BYT-TCDS
	05/07/2016
	v/v hướng dẫn thực hiện quyết định số 468 của TTCP
	
	

	12. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5719/CT-BNN
	05/07/2016
	v/v nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
	
	

	13. 
	Bộ Công an
	28/2016/TT-BCA
	05/07/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
	20/8/2016
	

	14. 
	Bộ Công an
	29/2016/TT-BCA
	06/07/2016
	Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam
	20/8/2016
	

	15. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5762/BNN-KTHT
	06/07/2016
	v/v chỉ đạo và báo cáo kết quả dăng ký và tổ chức lại hoạt động HTX nông nghiệp
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	5568/VPCP-V.III
	06/07/2016
	V/v rà soát các nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 của Ủy ban dân tộc
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính phủ
	5598/VPCP-TTĐT
	06/07/2016
	V/v sử dụng thư điện tử công vụ
	
	

	18. 
	Thanh tra Chính phủ
	1692/KH-TTCP
	06/07/2016
	v/v kế hoạch tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật khiếu nại tố cáo
	
	

	19. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và DL
	2583/BVHTTDL-TCDL
	06/07/2016
	v/v chấn chỉnh xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch
	
	

	20. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5770/BNN-TCCB
	06/07/2016
	v/v hoạt động của Ban Nông nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân xã
	
	

	21. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1325/QĐ-TTg
	07/07/2016
	Quyết định về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia
	
	

	22. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1304/QĐ-TTg
	07/07/2016
	Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 cá nhân thuộc tỉnh Tuyên Quang
	
	

	23. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1324/QĐ-TTg
	07/07/2016
	Quyết định về việc bổ sung Điều 1 của Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên  Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
	
	

	24. 
	Chính phủ
	59/NQ-CP
	07/07/2016
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	5620/VPCP-V/V.I
	07/07/2016
	v/v thi hành pháp luật trong công tác chống buôn lậu
	
	

	26. 
	Văn phòng Chính phủ
	168/TB-VPCP
	07/07/2016
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016
	
	

	27. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5281/BKHĐT-HTX
	07/07/2016
	v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017
	
	

	28. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	3332/BGD-TĐKT
	07/07/2016
	v/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND - NGUT lần thứ 14
	
	

	29. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1341/QĐ-TTg
	08/07/2016
	Quyết định Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính phủ
	5686/VPCP-TCCV
	08/07/2016
	V/v giải thể các Ban Chỉ đạo đã hoàn thành nhiệm vụ
	
	

	31. 
	Chính phủ
	60/NQ-CP
	08/07/2016
	Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhan tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016
	
	

	32. 
	Chính phủ
	114/2016/NĐ-CP
	08/07/2016
	Nghị định Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài
	01/01/2017
	

	33. 
	Chính phủ
	115/2016/NĐ-CP
	08/07/2016
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
	15/9/2016
	

	34. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1340/QĐ-TTg
	08/07/2016
	Quyết định phê duyệt Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020
	
	

	35. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1342/QĐ-TTg
	08/07/2016
	Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Minh Huấn
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1343/QĐ-TTg
	08/07/2016
	Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
	
	

	37. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	3386/BGD-KHTC
	08/07/2016
	v/v triển khai thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28
	
	

	38. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	3391/BGD-GDDH
	08/07/2016
	v/v đào tạo trình độ đại học Tuyên Quang
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	118/TT-BTC
	08/07/2016
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
	15/9/2016
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